Câu 1: Cạnh tranh là gì? 

A. Là sự đấu tranh giữa những người sản xuất và người tiêu dùng.

B. Là sự đấu tranh giữa những người sản xuất.  

C. Là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế.

D. Là sự đấu tranh giữa những người tiêu dùng.
Câu 2: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?
A. Nhằm mua, bán hàng hóa với giá cả có lợi nhất.      

B. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

C. Nhằm để cạnh tranh với các hàng hóa khác.             

D. Nhằm để chiếm lĩnh thị trường trong nước.

Câu 3: Điều nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?

A. Làm cho môi trường suy thoái nghiêm trọng.      B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.
C. Năng xuất lao động xã hội tăng lên.                     D. Khai thác triệt để mọi nguồn lực.

Câu 4: Nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Tính hấp dẫn của các nguồn lực trong quá trình sản xuất.

B. Tồn tại nhiều chủ sở hữu khác nhau với lợi ích khác nhau.
C. Tính chất của các nguồn nguyên liệu trong quá trình sản xuất
Câu 5: Trong các việc làm sau đây đâu là biểu hiện mặt tích cực của cạnh tranh? 

A. Gian lận thương mại để trốn thuế.                         B. Khai thác gỗ một cách bừa bãi.
C. Làm hàng giả, để thu lợi nhuận cao.                     D. Nâng cao tay nghề của người lao động.
Câu 6: Để phát huy mặt tích cực của cạnh tranh, người sản xuất sẽ chọn việc làm nào dưới đây?

A. Giảm giá thành sản phẩm.                                     B. Mở rộng mặt hàng kinh doanh.

C. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.                            D. Cải tiến kĩ thuật trong sản xuất.

Câu 7: Cạnh tranh giữa người bán và người bán diễn ra trên thị trường khi nào?

A. Người mua nhiều, người bán ít.


      B. Người mua bằng người bán.

C. Người bán nhiều, người mua ít.


      D. Thị trường khủng hoảng.

	Câu 8: Cạnh tranh kinh tế ra đời trong nền sản xuất nào dưới đây?

	   A. Mọi thời đại kinh tế.
	    B. Hàng hóa.
	    C. Tự nhiên.
	    D. Tự cấp tự túc.

	Câu 9: Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo điều kiện nào sau đây?

	    A. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa.
	    B. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa.

	    C. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa.
	    D. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa.

	Câu 10: Công ty A kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh?

	    A. Nguyên nhân của cạnh tranh.
	    B. Mặt tích cực của cạnh tranh.

	    C. Mặt hạn chế của cạnh tranh.
	    D. Mục đích của cạnh tranh.


Câu 11:  Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định được gọi là gì?  

A. Cung.                         B. Cầu.                       C. Tổng cầu.                    D. Tiêu thụ.
Câu 12:  Cung hàng hóa là gì?

A. Toàn bộ khả năng cung cấp hàng hóa cho thị trường.

B. Số lượng hàng hóa xã hội sản xuất ra.

C. Toàn bộ hàng hóa, dịch vụ hiện có trên trị trường. 

D. Toàn bộ số hàng hóa đem bán trên thị trường.

Câu 13:  Khi cung lớn hơn cầu, hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng của yếu tố nào?

A. Đến lưu thông hàng hóa.                                         B. Tiêu cực đến người tiêu dùng.
C. Đến quy mô thị trường.                                           D. Đến giá cả thị trường.
Câu 14:  Mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người mua và người bán diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ được gọi là gì?

A. Quan hệ cung – cầu.                                                 B. Quan hệ kinh tế.

C. Thuận mua vừa bán.                                                 D. Quan hệ trao đổi.
Câu 15:  Khi cầu tăng sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào sau đây trong quan hệ cung - cầu?

A. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.                             B. Cung cầu tác động lẫn nhau.

C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.                             D. Thị trường chi phối cung cầu.
Câu 16: Trên thị trường cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

A. Giá cả giữ nguyên.              B. Giá cả tăng.             C. Giá cả bằng giá trị.             D. Giá cả giảm.

Câu 17: Trên thị trường mua bán trả tiền ngay, khái niệm cầu được hiểu tên gọi tắt của nhu cầu là gì?

A. Có khả năng thanh toán.                                        B. Mà người tiêu dùng cần mua.

C. Chưa có khả năng thanh toán.                               D. Và khả năng của người tiêu dùng.

	Câu 18: Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu ?

	    A. Thị trường chi phối cung cầu.
	    B. Cung cầu tác động lẫn nhau.

	    C. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu.
	    D. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả.

	Câu 19: Khi trên thị trường cung lớn hơn cầu thì thường xảy ra trường hợp nào sau đây?

	   A. Giá cả bằng giá trị.
	    B. Giá cả giữ nguyên.
	    C. Giá cả giảm.
	    D. Giá cả tăng.

	Câu 20: Chị C bán hàng giầy dép online trên mạng, thấy người mua nhiều nên chị nâng giá bằng cách thông báo với mọi người rằng do chị phải nhập với giá cao hơn trước. Chị C đã thực hiện biểu hiện nào của quan hệ cung – cầu?

	  A. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.
	    B. Vai trò của quan hệ cung – cầu.

	  C. Cung – cầu tác động lẫn nhau.
	    D. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu.

	Câu 21: Yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

	    A. Chi phí sản xuất.
	    B. Nguồn lực.
	    C. Năng suất lao động.
	            D. Giá cả.


Câu 22: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với qúa trình nào sau đây?

A. Hiện đại hoá.
                                                      B. Công nghiệp hoá.


C. Tự động hoá.
                                                      D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Câu 23:  Sự xuất hiện của khái niệm hiện đại hóa gắn liền với sự ra đời của lao động có tính chất gì? 

A. Thủ công.                  B. Cơ khí.                    C. Tự động hóa.                  D. Tiên tiến.
Câu 24:  Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là gì? 

A. Công nghiệp cơ khí.                                                    B. Khoa học, kĩ thuật.
C. Công nghệ thông tin.                                                   D. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuât.
Câu 25:  Nhiệm vụ kinh tế cơ bản và trọng tâm nhất của nước ta hiện nay là gì?

A. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.                     B. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
C. Xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật.                                D. Phát huy nguồn nhân lực.
Câu 26: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?
A. Lựa chọn sản xuất mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.
B. Ứng dụng những công nghệ hiện đại vào sản xuất.
C. Nâng cao tay nghề để trở thành người lao động có kĩ thuật cao.
D. Lựa chọn các loại máy móc lỗi thời vì có giá thành rẻ.

Câu 27: Nhiệm vụ kinh tế cơ bản và trọng tâm nhất của nước ta hiện nay là gì?

A. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.                                    B. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

C. Xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật.                                D. Phát huy nguồn nhân lực.

Câu 28: Đảng, N2 ta XĐ đến năm nào nước ta cơ bản trở thành nước CN theo hướng hiện đại?

A. Năm 2015.               B. Năm 2018.                  C. Năm 2020.                           D. Năm 2022.
Câu 29: Cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai ứng với qúa trình nào sau đây?

A. Hiện đại hoá.
                                                         B.Công  nghiệp hoá.



C. Tự động hoá.
                                                         D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Câu 30: Thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật lần thứ nhất là gì?

A. Điện.

B. Máy tính.


C. Máy hơi nước.
                       D. Xe lửa.
	Câu 31: Yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật công nghệ giữa nước ta với các nước là một trong những

	    A. trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

	    B. tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

	    C. nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

	    D. tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

	Câu 32: Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội nên nước ta tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa là thể hiện dung nào dưới đây?

	    A. Ý nghĩa của công nghiệp hóa.
	    B. Tính tất yếu khách quan.

	    C. Tính to lớn toàn diện.
	    D. Tác dụng của công nghiệp hóa.

	Câu 33: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

	    A. Dịch vụ hóa.
	    B. Hiện đại hoá.
	    C. Tự động hoá.
	 D. Công  nghiệp hoá.

	Câu 34: Lực lượng nào dưới đây là nòng cốt của kinh tế tập thể ?

	    A. Công ty nhà nước.
	    B. Doanh nghiệp nhà nước.

	    C. Tài sản thuộc sở hữu tập thể.
	    D. Hợp tác xã.

	Câu 35: Cở sở sản xuất bún của gia đình ông A thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây?

	    A. Kinh tế nhà nước.
	      B. Kinh tế tập thể.

	    C. Kinh tế tư nhân.
	      D. Kinh tế tư bản nhà nước.

	Câu 36: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào đâu?

	    A. Vai trò của các thành phần kinh tế.
	      B. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế.

	    C. Nội dung của từng thành phần kinh tế.
	      D. Hình thức sở hữu.

	Câu 37: Kinh tế tư nhân có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế quốc dân?

	    A. Thúc đẩy.
	    B. Động lực.
	    C. Chủ đạo.
	    D. Cầu nối.

	Câu 38: Bộ phận nào sau đây không thuộc thành phần kinh tế Nhà nước?

	    A. Quỹ bảo hiểm Nhà nước.

	    B. Các quỹ dự trữ, các quỹ bảo hiểm quốc gia.

	    C. Doanh nghiệp Nhà nước.

	    D. Các cơ sở kinh tế do Nhà nước cấp phép thành lập.

	39: Yếu tố nào sau đây không phải là cơ sở để khẳng định tính đúng đắn của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta?

	    A. Điều kiện lịch sử của dân tộc.
	    B. Xu thế phát triển của thời đại.

	    C. Nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
	    D. Kinh nghiệm của các nước đi trước.

	Câu 40: Tính đúng đắn của sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta được căn cứ vào cơ sở nào sau đây?

	    A. Chủ nghĩa tư bản có nhiều hạn chế.

	    B. Phù hợp với mong muốn của Đảng cộng sản.

	    C. Phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của lịch sử dân tộc.

	    D. Từ kinh nghiệm của các nước đi trước.


